
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số:         /NĐQN-KHVT
Về việc Cung cấp báo giá và tiến 
độ cung cấp van và phụ kiện các 
loại phục vụ sửa chữa thường 
xuyên năm 2024 của Nhà máy 
Nhiệt điện Quảng Ninh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày        tháng 09 năm 2023

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân 
trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm một số vật tư van 
và phụ kiện các loại phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị Tổ 
máy số 3 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vào năm 2024.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Quý 
Công ty báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư thiết bị với chủng loại và số lượng 
như Phụ lục 01 kèm theo. Nội dung báo giá cần đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ 
hiệu lực của báo giá (VD: Báo giá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành) và 
phải được gửi đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 15/09/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của 
Qúy Công ty.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT;
- Bộ phận IT đăng tải lên Website Cty;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Cường



PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Văn bản số ……./NĐQN-KHVT ngày ……/09/2023)

TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

1
Bộ thay ty van điều 
hòa (không cần xả ga)

Mã ký hiệu: CR-206
Thông số kỹ thuật:
01 bộ thay ty áp thấp (xanh)01 bộ thay ty áp cao (đỏ)Sử 
dụng cho van R123/R12Trọng lượng: 0,32 Kg

 Bộ            
2,00 

2 Van cổng tay quay DN150; PN1.0; Vật liệu: WCB; Nối bích Mã hiệu:Model: 
Z41H-10  Cái            

1,00 

3 Van điều chỉnh khí 
nén

Size 2", Class 3200#, 8750 Psi@1000F, BODY A182 
F22, seat A182 F91/HF, Ball A638 Gr.660/HF, UTI-P-
190S Mã hiệu:V1PDSTD03BW-2

 Cái            
1,00 

4 Van điều chỉnh khí 
nén (đóng mở on-off)

Size 2", Class 1500#, Max rate pressure 260 bar@380C, 
50Bar@5930C, BODY A182 F22, seat F91/A182 Mã 
hiệu:V1P9STD03BW-2

 Cái            
6,00 

5 Van điều áp (bơm dầu 
cao áp nhỏ)

Áp suất làm việc: 25bar đến 400bar Mã 
hiệu:DBDS6K10B/315  Cái          

40,00 

6 Van an toàn khớp nối 
thuỷ lực YOXIiz500  Mã hiệu:  Cái            

8,00 

7 Van an toàn khớp nối 
thuỷ lực YOXIIZ 560  Mã hiệu:  Cái            

4,00 

8 Van an toàn  Mã hiệu:DB10-1-30/31.5  Cái            
1,00 

9 Van cổng tay quay DN200; PN1.6 Mpa; Vật liệu: SUS304; Nối bích Mã hiệu: 
Z41H-16P  Cái            

1,00 

10 Van cầu tay quay nối 
hàn

DN32; PN 32MPa; 425 độ C; Vật liệu: A105 Mã 
hiệu:Model: J61H-320C  Cái            

1,00 

11 Van một chiều nối 
hàn

Pressure Sealed Swing Check Valve, Bolted Cover,3" 
1500LB, BW, WCB/TRIM5. Tài liệu đính kèm_51988800 
Mã hiệu:CSC0315BWS0105C

 Cái            
1,00 

12 Van cổng tay quay DN150; PN1.0 Mpa; Vật liệu: WCB; Nối bích Mã hiệu: 
Z41H-150Lb  Cái            

1,00 



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

13
Màng van khí nén 10-
06-RPP, class 2500, 
2", 16 tấn/h

 Mã hiệu:  Chiếc            
2,00 

14 Màng van Áp lực: 6.3mpa Mã hiệu:ZHCB63B  Cái            
2,00 

15 Van tay Stainless steel 316; IN/OUT O.D. 10mm Mã hiệu:BVH-
10M-S316  Cái            

2,00 

16 Van dao tay quay nối 
bích

DN300; PN1.6 Mpa; Vật liệu: CF8 Mã hiệu:Model: 
PZ73W-16P  Cái            

1,00 

17 Van xả khí tự động Nối bích inox 304,  DN80, PN10 Mã hiệu:BQ2-10R  Cái            
5,00 

18 Van bẫy hơi DN32, 2,5Mpa 400 độ C Mã hiệu:CS41H-25C  Cái            
1,00 

19 Van cầu tay quay nối 
bích

DN100; PN 1.6MPa; 425 độ C; Vật liệu: WCB Mã 
hiệu:Model: J41H-16C  Cái            

1,00 

20 Van dao điều khiển 
khí nén

DN350; PN1.6 Mpa; Vật liệu: SUS316 Mã hiệu:Model: 
PZ673W-16P  Cái            

1,00 

21 Van tay kim DN10; nhiệt độ thích hợp: 425°C; Vật liệu: SS304; 
32MPa Mã hiệu:J23W-250P  Cái          

47,00 

22 Van cầu tay quay nối 
hàn

Size 1" Body: A182 F22 Cl.3+STL, Disc: A276 
410+STL, Stem A182 FXM-19;Seal ring: Flexible 
graphite + 316 Packing: Flexible graphite + SS, Design 
standard: ASME B16.34, End connection: ASME B16.25, 
Hydrotest pressure: Shell: 64.7 Mpa, Seat 47.4 Mpa Mã 
hiệu:GlL0A03BW-1 ANSI 2500

 Cái            
1,00 

23
Van điều khiển điện 
(Không bao gồm bộ 
dẫn động điện)

"Size: 2 1/2"" Body material: as per ASTM A217 Grade 
C12 Trim: Trim of SS347 Disc Seal Ring: Stainless Steel 
as per ASTM A276 Gr. 347 working temperature: 550°C 
(1022°F) Pressure Rating: 2500 # Class  Pipe connection: 
Butt welding Operator: BS= Bare Stem with ISO Flange 
(without adapting plate) Leakage: Zero Leakage" Mã 
hiệu:2 1/2"-5563PS-WE-347HF- F9-BS

 Cái            
1,00 



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

24
Van điều khiển điện 
(Không bao gồm bộ 
dẫn động điện)

"Size: 3"" Body material: as per ASTM A217 Grade C12 
Trim: Trim of SS347 Disc Seal Ring: Stainless Steel as 
per ASTM A276 Gr. 347 working temperature: 550°C 
(1022°F) Pressure Rating: 2500 # Class  Pipe connection: 
Butt welding Operator: BS= Bare Stem with ISO Flange 
(without adapting plate) Leakage: Zero Leakage" Mã 
hiệu:3"-5563PS-WE-347HF- F9-BS

 Cái            
1,00 

25 Van an toàn

Variation: Deflector cap; Seat material: Neoprene; Vật 
liệu thân: Brass; Inlet/Outlet port: ¼” pipe thread 
male/female (in-line); Áp suất cài đặt (Cracking Pressure): 
5psig (Tài liệu đính kèm) Mã hiệu:D533B-2MP-5

 Cái            
2,00 

26 Màng van DN100, áp lực 6.4 Mpa, nhiệt độ -40 - 250 độ C Mã 
hiệu:ZHCB-64B  Cái            

1,00 

27 Van cầu tay quay nối 
bích

DN25; PN 6.4MPa; 425 độ C; Vật liệu: A105, Mã 
hiệu:J41H-64C  Cái            

1,00 

28 Van bi tay gạt nối 
bích

DN25; PN 1.6MPa; 200 độ C; Vật liệu: WCB Mã 
hiệu:Q41F-16C  Cái            

1,00 

29
Bộ van cổ góp silo tro 
(Bao gồm cả van và 
bộ dẫn động)

AUMA actuator SA + AC + LE/AMV312X/ Voltage: 
400V/3ph/50Hz  Cái            

1,00 

30 Van cổng tay quay 
Van cổng tay quay   Gate Valve, BB OS&Y, Flexible 
Wedge, DN150, PN10, RF Ends, Body: WCB, Trim: 1#, 
H.W. Operated. 

 Cái            
1,00 

31 Van cổng tay quay
Van cổng tay quay  Gate Valve, BB OS&Y, Flexible 
Wedge, DN65, PN10, RF Ends, Body: WCB, Trim: 1#, 
H.W. Operated. 

 Cái            
1,00 

32 Van dao điều khiển 
khí nén

Van dao điều khiển khí nén  Knife Gate Valve, DN250, 
PN16, Wafer Ends, Body: CF8, Trim: SS304, Pneumatic 
Operator

 Cái            
1,00 

33 Van kim tay quay nối 
hàn

Van kim tay quay nối hàn  Globe Valve, PSB,OS&Y, 
Plug Disc, DN10, PN320, SW Ends, Body:SS304,Trim: 
SS304, H.W. Operated

 Cái            
1,00 

34 Van kim tay quay nối 
hàn

Van kim tay quay nối hàn  Globe Valve, PSB, OS&Y, 
Plug Disc, DN20, PN320, SW Ends, Body: SS304,Trim  Cái            

1,00 



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

15, H.W. Operated

35 Van bi tay gạt nối 
bích

Van bi tay gạt nối bích  Floating Ball Valve, Side Entry, 
Full Bore, DN15, PN16, RF Ends, Body/Trim: SS316L, 
Seat: PEEK, Lever Operated.

 Cái            
1,00 

36 Van kim tay quay nối 
hàn

Van kim tay quay nối hàn  Globe Valve, BB OS&Y, Plug 
Disc, DN20, PN250, SW Ends, Body: SS304,Trim 15, 
H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

37 Van cầu tay quay nối 
hàn

Van cầu tay quay nối hàn  Globe Valve, BB OS&Y, Plug 
Disc, DN25, PN25, SW Ends, Body: A105, Trim: 5#, 
H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

38 Van cầu tay quay nối 
hàn

Van cầu tay quay nối hàn  Globe Valve, PSB, OS&Y, 
Plug Disc, DN32, PN320, SW Ends, Body: A105, Trim: 
5#, H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

39 Van bi tay gạt nối 
bích

Van bi tay gạt nối bích  Floating Ball Valve, Side Entry, 
Full Bore, DN25, PN16, RF Ends, Body/Trim: SS316, 
Seat: PEEK, Lever Operated.

 Cái            
1,00 

40 Van cầu tay quay nối 
bích (Globe valve)

Van cầu tay quay nối bích (Globe valve)  Globe Valve, 
BB OS&Y, Plug Disc, DN25, PN25, RF Ends, Body: 
A105, Trim: 1#, H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

41 Van cầu tay quay nối 
hàn

Van cầu tay quay nối hàn  Globe Valve, PSB, OS&Y, 
Plug Disc, DN50, PN320, SW Ends, Body: A105, Trim: 
5#, H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

42 Van bi điều khiển khí 
nén

Van bi điều khiển khí nén  Floating Ball Valve, Side 
Entry, FB, RF Ends, DN150, PN16, Body/Trim: SS316L, 
Seat: RTPFE, Pneumatic Operated.

 Cái            
1,00 

43 Van giảm áp (Van 
điều khiển khí)

Van giảm áp (Van điều khiển khí)  Pressure Reducing 
Valve, DN50, PN16, RF, Body: WCB, Trim: SS304,  Inlet 
Pressure: ?, Outlet Pressure: ?. Temperature: ? Fluid: ?.

 Cái            
1,00 

44
Van bướm điều khiển 
khí nén (đầu hút bơm 
chân không)

Van bướm điều khiển khí nén (đầu hút bơm chân không)  
Triple Offset Butterfly Valve, DN300, PN16, RF Ends, 
Body: WCB, TRIM:1#, Metal Seated, Pneumatic 
Operated.

 Cái            
1,00 

45 Van cổng tay quay Van cổng tay quay   Gate Valve, BB OS&Y, Flexible 
Wedge, DN200, PN16, RF Ends, Body: CF8, Trim:  Cái            

1,00 



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

SS304, H.W. Operated. 

46 Van cầu tay quay nối 
hàn

Van cầu tay quay nối hàn  Globe Valve, PSB OS&Y, Plug 
Disc, DN32, PN320, SW Ends, Body: A105, Trim: 5#, 
H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

47 Van cầu tay quay nối 
bích

Van cầu tay quay nối bích  Globe Valve, BB OS&Y, Plug 
Disc, DN20, PN40, RF Ends, Body: WCB, Trim: 1#, 
H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

48 Van một chiều nối 
hàn

Van một chiều nối hàn  Swing Check Valve, Pressure 
Sealed Cover, 3", CLASS1500LB, BW Ends, Body: 
WCB, TRIM: 5#

 Cái            
1,00 

49 Van dao tay quay nối 
bích

Van dao tay quay nối bích  Knife Gate Valve, DN300, 
PN16, Wafer Ends, Body: WCB, Seat: EPDM,Trim: 2#, 
H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

50 Van bướm điều khiển 
khí nén

Van bướm điều khiển khí nén  Concentric Butterfly 
Valve, DN200, PN10, Wafer Ends, Body: CF8M, 
TRIM:SS316, Seat:EPDM, Pneumatic Operated.

 Cái            
1,00 

51 Van dao điều khiển 
khí nén

Van dao điều khiển khí nén  Knife Gate Valve, DN200, 
PN16, Wafer Ends, Body: CF8, Trim: SS304, Pneumatic 
Operated. 

 Cái            
1,00 

52 Van dao điều khiển 
khí nén

Van dao điều khiển khí nén  Knife Gate Valve, DN300, 
PN16, Wafer Ends, Body: CF8, Trim: SS304, Pneumatic 
Operated. 

 Cái            
1,00 

53 Van cổng tay quay 
Van cổng tay quay   Gate Valve, BB OS&Y, Flexible 
Wedge, 6" 150LB, RF Ends, Body: WCB, Trim: 1#, H.W. 
Operated. 

 Cái            
1,00 

54 Van dao tay quay nối 
bích

Van dao tay quay nối bích  Knife Gate Valve, DN300, 
PN16, Wafer Ends, Body: CF8, Trim: SS304, H.W. 
Operated

 Cái            
1,00 

55 Van bẫy hơi Van bẫy hơi  FREE FLOAT STEAM TRAP DN25, PN25, 
RF ends  Cái            

1,00 

56 Van bẫy hơi Van bẫy hơi  FREE FLOAT STEAM TRAP DN32, PN25, 
RF ends  Cái            

1,00 
57 Van bẫy hơi Van bẫy hơi  FREE FLOAT STEAM TRAP DN25, PN16,  Cái            



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

RF ends 1,00 

58 Van cầu tay quay nối 
bích

Van cầu tay quay nối bích  Globe Valve, BB OS&Y, Plug 
Disc, DN100, PN16, RF Ends, Body: WCB, Trim: 1#, 
H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

59 Van dao điều khiển 
khí nén

Van dao điều khiển khí nén  Knife Gate Valve, DN125, 
PN16, Wafer Ends, Body: CF8, Trim: SS304, Pneumatic 
Operated.  

 Cái            
1,00 

60 Van dao điều khiển 
khí nén

Van dao điều khiển khí nén  Knife Gate Valve, DN350, 
PN16, Wafer Ends, Body: CF8M, Trim: SS316, 
Pneumatic Operated.  

 Cái            
1,00 

61 Van cầu tay quay nối 
hàn

Van cầu tay quay nối hàn  Globe Valve, PSB OS&Y, Plug 
Disc, 1-1/4", 2500LB, BW Ends, Body: A105+STL, Trim: 
5#, H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

62 Van cầu tay quay nối 
hàn

Van cầu tay quay nối hàn  Globe Valve, PSB OS&Y, Plug 
Disc, 1", 2500LB, BW Ends, Body: F22+STL, Trim: 5#, 
H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

63 Van cầu tay quay nối 
hàn

Van cầu tay quay nối hàn  Globe Valve, PSB OS&Y, Plug 
Disc, 2", 2500LB, BW Ends, Body: F22+STL, Trim: 5#, 
H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

64
Van điều khiển điện 
(Không bao gồm bộ 
dẫn động điện)

Van điều khiển điện (Không bao gồm bộ dẫn động điện)  
Globe Valve, PSB OS&Y, Plug Disc, 2", 2500LB, SW 
Ends, Body: A182 F9, Trim: SS347, Bare Stem

 Cái            
1,00 

65
Van điều khiển điện 
(Không bao gồm bộ 
dẫn động điện)

Van điều khiển điện (Không bao gồm bộ dẫn động điện)  
Globe Valve, PSB OS&Y, Plug Disc, 2-1/2", 2500LB, 
BW Ends, Body: A182 F9, Trim: SS347, Bare Stem

 Cái            
1,00 

66
Van điều khiển điện 
(Không bao gồm bộ 
dẫn động điện)

Van điều khiển điện (Không bao gồm bộ dẫn động điện)  
Globe Valve, PSB OS&Y, Plug Disc, 3", 2500LB, BW 
Ends, Body: A182 F9, Trim: SS347, Bare Stem

 Cái            
1,00 

67 Van cầu tay quay nối 
hàn

Van cầu tay quay nối hàn  Globe Valve, PSB OS&Y, Plug 
Disc, 2-1/2", 2500LB, BW Ends, Body: A182 F9, Trim: 
SS347, H.W. Operated.

 Cái            
1,00 

68 Van cầu tay quay nối 
bích

Van cầu tay quay nối bích  Globe Valve, BB OS&Y, Plug 
Disc, DN25, PN64, RF Ends, Body: A105, Trim: 8#, 
H.W. Operated.

 Cái            
1,00 



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

69 Van bi tay gạt nối 
bích

Van bi tay gạt nối bích  Floating Ball Valve, Side Entry, 
Full Bore, DN25, PN16, RF Ends, Body/Trim: 
A105/SS316, Seat: RPTFE, Lever Operated.

 Cái            
1,00 
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